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1. Mục tiêu: Thu thập thông tin thực trạng, tiềm năng phát triển về diện tích canh tác lúa áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước

2. Thông tin chung

Địa điểm:…………………………………	…………………
Thời gian: ………………………………………………………………………......................

3. Nội dung:

Câu 1: Địa phương có áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước hay không?

	Có:
	|_|

	Không: 
	|_|



Nếu có xin mời tiếp tục trả lời tiếp các câu sau:

Câu 2: Diện tích áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước?

	Mục
	Nội dung
	Câu trả lời

	A
	Hiện trạng
	2022
	2023

	2.1
	Tổng diện tích tưới lúa nước (ha), trong đó:
- xã………...
…………….

	
	

	2.2
	Hình thức quản lý 
	Loại hình
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	2022
	2023
	2022
	2023

	
	
	Cty/DN               |_|
	
	
	
	

	
	
	Hợp tác xã          |_|
	
	
	
	

	
	
	Hộ gia đình         |_|
	
	
	
	

	
	
	………                |_|
	
	
	
	

	B
	Tiềm năng
	

	2.4
	Tổng diện tích tưới lúa nước tiềm năng
	

	2.5
	Hình thức quản lý 
	Loại hình
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Cty/DN               |_|
	
	

	
	
	Hợp tác xã          |_|
	
	

	
	
	Hộ gia đình         |_|
	
	

	
	
	………                |_|
	
	



Câu 3: Phương pháp tưới tiết kiệm nước đang áp dụng 
	Mục
	Phương pháp tưới
	Câu trả lời (có đánh dấu X)
	Diện tích tưới (ha)
	Tỷ lệ diện tích áp dụng/tổng diện tích tưới (%)

	3.1
	Nông lộ phơi (ướt khô xen kẽ)
	|_|
	
	

	3.2
	Canh tác lúa cải tiến (SRI)
	|_|
	
	

	3.3
	1 phải 5 giảm 
	|_|
	
	

	3.4
	Hỗn hợp
	|_|
	
	


Ghi chú:
1- Phương pháp tưới lúa cải tiến (SRI): là phương pháp canh tác lúa sinh thái dựa trên những tác động kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm nước tưới.
2- Phương pháp tưới nông lộ phơi: là phương pháp tưới “ướt khô xen kẽ/ngập khô” để vừa thực hiện tiết kiệm nước sẽ giúp tăng sức chống chịu của cây lúa trước các loại dịch hại, nhưng để làm giảm phát thải khí nhà kính, 
3- Phương pháp tưới 1 phải 5 giảm: là phải sử dụng giống lúa cấp xác nhận hoặc nguyên chủng được ngành nông nghiệp khuyến cáo và giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân bón, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới và giảm thất thoát sau thu hoạch.
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